
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 124434 Trần Ngọc Trâm Anh 23/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

2 121724 Bùi Tuấn Anh 25/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

3 102749 Đào Minh Vũ Bảo 02/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

4 123278 Lê Tiến Dũng 24/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

5 124497 Trần Lê Đức Duy 21/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

6 124459 Nguyễn Quốc Đại 25/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

7 124465 Đặng Tiến Đạt 15/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

8 121129 Nghiêm Nguyễn Chấn Gia 18/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

9 123333 Tôn Thất Anh Hiếu 24/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

10 102868 Nguyễn Trần Trí Hiếu 13/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

11 124540 Nguyễn Trung Hiếu 13/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

12 102883 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 28/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

13 123351 Bùi Phi Hùng 03/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

14 121191 Thân Tuấn Huy 05/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

15 121901 Nguyễn Tấn Hưng 23/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

16 122653 Phạm Gia Hưng 18/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

17 122687 Nguyễn Ngọc Gia Khang 06/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

18 148415 Đào Ngọc Khánh 21/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

19 121217 Quách Nam Khánh 02/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

20 102961 Nguyễn Minh Khôi 27/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

21 124630 Hà Phi Long 17/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

22 124645 Phạm Duy Mạnh 12/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

23 124648 Lưu Cao Minh 04/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

24 123531 Văn Thị Thanh Ngân 30/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

25 124677 Trần Nguyễn Bảo Ngân 10/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

26 123532 Đinh Ngọc Xuân Nghi 11/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

27 124720 Dương Nguyễn Tuyết Nhi 19/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

28 124740 Cao Thị Minh Nhung 05/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

29 122887 Đặng Thành Đại Phát 07/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

30 123610 Hoàng Thiên Phước 11/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

31 104428 Lê Cảnh Anh Quân 18/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

32 103219 Phạm Nguyễn Hạ Quyên 01/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

33 124791 Lê Quốc Tài 18/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

34 124792 Lê Thành Tài 09/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

35 124943 Nguyễn Ngọc Như Tuyết 01/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

36 103244 Phạm Quang Thái 19/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

37 124815 Nguyễn Kim Thành 20/11/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

38 124847 Lê Minh Thư 30/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

39 124925 Huỳnh Khánh Trung 09/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

40 121672 Phạm Ngọc Tường Vân 18/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

41 124952 Nguyễn Thị Trúc Vi 17/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

42 124955 Lê Quốc Việt 28/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

43 124960 Tăng Quốc Vinh 14/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

44 121684 Võ Trần Huy Vũ 03/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

45 136107 Nguyễn Phạm Tường Vy 29/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7

46 124971 Phan Huỳnh Phương Vy 09/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A7
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